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Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 11/01/2024 của UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2024; Công văn số 

334/VPUBND-VP8 ngày 24/5/2024 về việc báo cáo công tác tư pháp 06 tháng 

đầu năm 2024; Công văn số 374/VPUBND-VP8 ngày 06/6/2024 của Văn 

phòng UBND tỉnh về việc báo cáo công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) báo 

cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 

tháng cuối năm 2024, cụ thể như sau: 

Phần thứ nhất: 

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1. Kết quả đạt được 

Trong 6 tháng đầu năm 2024, thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND 

ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch nhiệm vụ công tác Tư 

pháp năm 2024 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GDĐT, UBND 

tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở GDĐT đã ban hành đảm bảo 

đầy đủ, kịp thời các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ liên quan đến công tác Tư pháp như: 

- Kế hoạch số 208/KH-SGDĐT ngày 5/02/2024 về nhiệm vụ công tác 

Tư pháp năm 2024; 

- Kế hoạch số 37/KH-SGDĐT ngày 08/01/2024 của Sở GDĐT về công 

tác phổ biến giáo dục pháo luật (PBGDPL) năm 2024; 

- Kế hoạch số 38/KH-SGDĐT ngày 08/01/2024 của Sở GDĐT về theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật; 

- Công văn 402/SGDĐT-VP ngày 18/03/2024 về việc thực hiện Công 

điện số 15/CĐ-TTg ngày 19/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ và đôn đốc triển 

khai thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh,…  
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- Công văn số 861/SGDĐT-VP ngày 20/5/2024 về tổ chức phổ biến Luật 

Đất đai năm 2024 và đôn đốc thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận 

pháp luật của người dân"; 

- Công văn 933/SGDĐT-VP ngày 03/6/2024 về về việc tuyên truyền Tờ 

gấp phòng chống xâm hại người chưa thành niên trên môi trường mạng,…; Chỉ 

đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả công tác Tư 

pháp năm 2024; gắn việc thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ tư pháp 

với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Sở 

cũng đã tích cực phối hợp với HĐPHPBGDPL các cấp, các ngành Tư pháp, 

Công an, Tòa án, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Báo, Đài và các cơ quan, tổ 

chức liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ của công tác Tư pháp.   

Xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2023-2024 theo Quyết 

định số 1087/QĐ-SGDĐT ngày 30/8/2023; Công văn số 2391/SGDĐT-TTr 

ngày 29/12/2023 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2024, 

trong đó gắn việc kiểm tra các lĩnh vực của công tác Tư pháp vào việc kiểm tra 

thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức, người lao động (CB, 

CC,VC, NLĐ).   

2. Khó khăn, hạn chế: Không. 

II. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TRONG CÁC LĨNH VỰC CỤ THỂ 

1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật 

a) Kết quả đạt được  

Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên 

môn, nghiệp vụ thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do Sở tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh 

theo hướng dẫn tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 

phủ, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Quyết định số 

09/2023/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của UBND tỉnh Nam Định ban hành Quy 

chế phối hợp trong công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL của 

HĐND và UBND tỉnh. Qua đó kiểm soát chặt chẽ việc tham mưu cho HĐND, 

UBND tỉnh ban hành các VBQPPL quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ 

tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các 

quy định không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi, cản trở điều kiện đầu tư 

kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân. 

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Sở đã tham mưu UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐND ngày 13/3/2024 quy 
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định thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự 

bảo đảm chi thường xuyên do tỉnh Nam Định quản lý; trình UBND tỉnh ban 

hành Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 quy định cơ chế thu 

và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục công lập do 

tỉnh Nam Định quản lý và Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 

ban hành quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo 

dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nam Định. Các văn bản trên được xây dựng 

trên cơ sở yêu cầu về quản lý Nhà nước của ngành, phù hợp với tình hình 

phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; được triển khai lấy ý kiến rộng rãi 

theo đúng quy định như phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đăng 

tải toàn văn trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn ít nhất là 30 ngày 

để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến (trừ những văn bản áp dụng trình tự, 

thủ tục rút gọn trong việc xây dựng, ban hành văn bản); tổ chức lấy ý kiến của 

cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp 

của văn bản; qua đó tạo đồng thuận xã hội đối với những chính sách, quy định 

pháp luật về giáo dục và đào tạo; đồng thời tham gia đóng góp ý kiến kịp 

thời, có chất lượng đối với dự thảo văn bản do các Bộ, ngành, các đơn vị khác 

soạn thảo, gửi lấy ý kiến. 

Tiếp tục thực hiện kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa các VBQPPL do 

HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Qua tự kiểm tra, 

rà soát và hệ thống hóa các VBQPPL tham mưu ban hành đúng thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL và Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Trong quá 

trình kiểm tra, rà soát tại đơn vị chưa phát hiện VBQPPL chưa phù hợp cần 

phải kiến nghị sửa đổi, bổ sung. 

b) Khó khăn, hạn chế: Không. 

2. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành 

pháp luật  

a) Kết quả đạt được   

* Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính:  

Cập nhật, truyền tải kịp thời, đầy đủ các VBQPPL, chỉ đạo, hướng dẫn 

của cấp có thẩm quyền về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính (XLVPHC) tới các cơ sở giáo dục trực thuộc; ban hành, tổ chức thực hiện 

các văn bản triển khai công tác PBGDPL, theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

(TDTHTHPL) như: công tác TDTHTHPL về XLVPHC; về kiểm tra, xử lý kỷ 

luật trong thi hành pháp luật về XLVPHC,…; quản lý thi hành pháp luật về 

XPVPHC trong giáo dục năm 2024; văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm 
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học các cấp học, hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2023-2024 gửi 

công khai tới các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục trong tỉnh để tổ chức 

triển khai thực hiện. 

Năm 2024, Sở GDĐT không phải tham mưu trình cơ quan có thẩm 

quyền ban hành VBQPPL về triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành 

chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành. 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo do UBND 

tỉnh giao, trên cơ sở chương trình công tác hằng năm, năm học, Sở đã xây dựng 

Kế hoạch kiểm tra năm học 2023-2024, Dự thảo Kế hoạch thanh tra năm 2024 

để gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

thanh tra năm 2024 và tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2024, Kế 

hoạch kiểm tra năm học 2023-2024 bảo đảm tiến độ. 

Trong kỳ báo cáo, Sở GDĐT không tổ chức riêng cuộc thanh tra, kiểm 

tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC. Nội dung kiểm tra việc thi hành pháp 

luật về XLVPHC được thực hiện lồng ghép trong các cuộc cuộc thanh tra, kiểm 

tra, đánh giá ngoài theo kế hoạch ở tất cả các cấp học trong năm học. Các cuộc 

thanh tra, kiểm tra, đánh giá ngoài đều được Sở tổ chức thực hiện theo đúng quy 

định. Qua công tác kiểm tra, nhận thấy các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc, có 

hiệu quả công tác PBGDPL nói chung, không có đơn vị nào có hành vi vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 

Trong kỳ báo cáo, Sở GDĐT chưa phải phối hợp với các cơ quan hữu 

quan để tổ chức cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành nào về nội dung thanh tra, 

kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực GDĐT. 

Trong kỳ báo cáo, Sở GDĐT chưa phát hiện hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giáo dục phải áp dụng hình thức XPVPHC hoặc các biện pháp xử 

lý hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 

118/2021/NĐ-CP, Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 127/2021/NĐ-CP. 

Tình hình xử phạt vi phạm hành chính: 

+ Tổng số vụ vi phạm: 0 (không tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước). 

+ Tổng số đối tượng bị xử phạt: 0 (không tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước). 

+ Số quyết định XLVPHC đã được ban hành: 0.  

+ Tình hình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính: 0. 

+ Tổng số tiền phạt thu được: 0 đồng (không đồng).  
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+ Tổng số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch 

thu: 0 đồng (không đồng)1. 

* Công tác theo dõi thi hành pháp luật  

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT, 

UBND tỉnh về theo dõi THTHPL năm 2024, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao, Sở đã ban hành đảm bảo đầy đủ các Kế hoạch, văn bản triển khai thực 

hiện. Trong đó, phân công cụ thể nội dung TDTHTHPL cho các phòng thuộc Sở 

theo đúng chức năng, nhiệm vụ, nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ, 

Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và văn 

bản chỉ đạo của các cấp, tạo sự chuyển biến trong công tác TDTHTHPL ở đơn 

vị; chỉ đạo và theo dõi THTHPL trong các cơ sở giáo dục trực thuộc với ba nội 

dung: tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết VBQPPL, tình hình bảo đảm 

các điều kiện cho THPL và tình hình tuân thủ pháp luật. Huy động sự tham gia 

của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra THTHPL 

và thu thập thông tin về THTHPL. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác TDTHTHPL 

với tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực hiện pháp luật để kịp thời phát 

hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý.  

- Việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật 

Việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật 

(TDTHPL) được quan tâm, đảm bảo kịp thời nắm bắt tình hình thi hành pháp 

luật trong toàn ngành; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng 

các đơn vị trong công tác thi hành pháp luật; đôn đốc, tổ chức thực hiện và 

hướng dẫn các VBQPPL, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập 

và đề xuất, kiến nghị các giải pháp sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù 

hợp với tình hình thực tiễn, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện 

hệ thống pháp luật.  

Sở đã ban hành Công văn số 402/SGDĐT-VP ngày 18/3/2024, trong đó 

quán triệt, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 

15/CĐ-TTg ngày 19/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công 

tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 

7 khóa XV, Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh về thực 

hiện Chương trình hành động của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 

27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng Khóa 

XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

                     
1 Báo cáo số 901/BC-SGDĐT ngày 28/5/2024 báo cáo Công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực 

giáo dục 6 tháng đầu năm 2024 
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Việt Nam trong giai đoạn mới, Công văn số 141/UBND-VP8 ngày 12/3/2024 

của UBND tỉnh Nam Định về việc thực hiện Công điện số 15/CĐ-TTg ngày 

19/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ,… Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong 

công tác xây dựng pháp luật, thực hiện nghiêm túc Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, rà 

soát, hệ thống hóa VBQPPL của HĐND và UBND tỉnh (ban hành theo Quyết 

định 09/2023/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của UBND tỉnh). Chủ động rà soát, 

tham mưu ban hành hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các VBQPPL có liên quan.  

- Việc bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật về GDĐT:  

Năm 2024, Sở tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện việc tuyên truyền, 

PBGDPL trong lĩnh vực TDTHPL. Đối với các VBQPPL của Quốc hội, Chính 

phủ, Bộ GDĐT, UBND tỉnh mới được ban hành, thực hiện tốt việc tuyên truyền, 

phổ biến qua các hình thức hiệu quả, thiết thực và phù hợp với tình hình thực 

tế để CB, CC, VC, NLĐ, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục tra cứu 

và thực hiện. Đồng thời phối hợp với ngành Tư pháp trong việc triển khai các 

hoạt động TDTHPL lĩnh vực trọng tâm, liên ngành khi có chỉ đạo của UBND 

tỉnh. Thường xuyên cử CB,CC liên quan đến công tác TDTHPL tham gia các 

khóa tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện công tác TDTHPL do ngành 

Tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức. Vì vậy, công tác TDTHPL đã 

được thực hiện trên cơ sở bám sát nhiệm vụ của địa phương, của ngành, chủ 

động triển khai đạt hiệu quả. 

Việc TDTHPL của Sở nói chung và Lãnh đạo Sở nói riêng được thực 

hiện nghiêm túc và theo đúng quy định của pháp luật. Các văn bản của cấp trên 

sau khi ban hành và có hiệu lực thi hành đều được Lãnh đạo Sở chủ động quán 

triệt, triển khai cho CB,CC,VC, NLĐ toàn ngành. Do đó, các quy định pháp luật 

đều được thi hành kịp thời, đầy đủ. 

Việc hướng dẫn áp dụng pháp luật và áp dụng pháp luật, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, khởi kiện hành chính của Sở và Lãnh đạo Sở 

được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính chính xác và 

thống nhất. Công tác quản lý Nhà nước về GDĐT đã có chuyển biến; nội dung 

tuyên truyền, phổ biến thiết thực, góp phần nâng cao chuyển biến nhận thức của 

đội ngũ. Công tác tham mưu và XLVPHC thực hiện đúng nguyên tắc, đúng đối 

tượng, hành vi vi phạm, đúng thẩm quyền; trình tự, thủ tục, thời gian; thực hiện 

tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác bồi thường nhà nước,... Qua 

đó, đã góp phần hạn chế vi phạm, có tác dụng răn đe và ngăn ngừa các hành vi 

vi phạm pháp luật trong lĩnh vực GDĐT.  
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- Việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật: Sở đã xây dựng và tổ chức 

thực hiện kế hoạch kiểm tra bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo hướng 

dẫn của cấp có thẩm quyền. Nội dung kiểm tra việc TDTHPL đã được thực hiện 

lồng ghép trong các cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học ở tất cả các 

cấp học (đầu năm, trong năm, cuối năm), các cuộc đánh giá ngoài (thực hiện 

công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, xây dựng trường học đạt chuẩn 

quốc gia). 

- Việc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật: Năm 2024, các văn 

bản lĩnh vực GDĐT không thuộc Danh mục VBQPPL lĩnh vực theo dõi trọng 

tâm liên ngành nên Sở GDĐT không tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành 

pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý.   

- Việc thực hiện chế độ báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật: Sở 

thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn chế độ báo cáo trong quản lý công tác TDTHPL 

về XLVPHC và TDTHPL theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 

14/12/2018 của Bộ Tư pháp, của UBND tỉnh2. 

b) Khó khăn, hạn chế: Không. 

3. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp 

a) Kết quả đạt được   

* Công tác chỉ đạo, điều hành 

Năm 2024, Sở GDĐT đã ban hành đảm bảo đầy đủ, kịp thời các Kế 

hoạch, văn bản chỉ đạo, triển khai khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến 

công tác công tác PBGDPL như: Kế hoạch số 208/KH-SGDĐT ngày 

05/02/2024 về nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2024; Kế hoạch số 37/KH-

SGDĐT ngày 08/01/2024 về công tác PBGDPL năm 2024,… Qua đó nâng cao 

chất lượng công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; nâng cao chất lượng công 

tác PBGDPL trong các cơ sở giáo dục. 

Phối hợp với HĐPHPBGDPL các cấp, các ban, ngành Tư pháp, Công 

an, Tòa án, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Báo, Đài và các cơ quan, tổ chức liên 

quan trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các đợt cao điểm về PBGDPL, tăng 

cường công tác thông tin, định hướng công tác PBGDPL phù hợp với tình hình 

thực tiễn.   

* Kết quả công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2024   

- 06 tháng đầu năm 2024, bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ 

GDĐT, UBND tỉnh và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành GDĐT năm học 2022-

                     
2 Báo cáo số 860/BC-SGDĐT ngày 20/5/2024 báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ 

hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) trong 06 tháng đầu năm 2024… 
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2023, 2023-2024, Sở triển khai thực hiện tốt việc thông tin, phổ biến pháp luật 

trong các lĩnh vực, phạm vi quản lý; chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị đổi 

mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và những 

vấn đề về giáo dục được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận.  

- Thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL thông qua các hình thức 

hiệu quả, thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế như: Truyền tải văn bản; 

lồng ghép qua các buổi tập huấn chuyên môn, các cuộc họp giao ban hàng tháng, 

quý, sơ kết năm học; đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở, chuyên mục hỏi - 

đáp trên Cổng thông tin điện tử, băng rôn, khẩu hiệu; thông qua hoạt động tiếp 

công dân, tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết TTHC, kiểm tra, thanh tra, tiếp công 

dân; giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, XLVPHC trong lĩnh vực giáo dục; 

chỉ đạo tổ chuyên môn lồng ghép, tích hợp giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức 

cho học sinh vào các môn học, tiết học phù hợp; nâng cao chất lượng PBGDPL, 

giáo dục đạo đức trong môn học Giáo dục công dân và các môn học khác trong 

nhà trường; tiếp tục triển khai đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng 

dạy tại các cơ sở giáo dục; phát động CB,CC,VC,NLĐ và học sinh, sinh viên 

trong ngành tích cực hưởng ứng, tham gia tìm hiểu pháp luật,... 

- Các phòng thuộc Sở, các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các 

trung tâm GDNN-GDTX tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình PBGDPL giai 

đoạn 2022-2027 và các chương trình, Đề án về PBGDPL theo hướng dẫn của Bộ 

Tư pháp, Bộ GDĐT, UBND tỉnh. Tiếp tục thực hiện công tác PBGDPL cho các 

đối tượng đặc thù theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Sở GDĐT cử 01 cán bộ tham gia tập huấn đội ngũ báo cáo viên; các cơ 

sở giáo dục bố trí 01 báo cáo viên là giáo viên dạy môn Giáo dục công dân để 

giúp Thủ trưởng đơn vị trong việc tuyên truyền, PBGDPL trong nhà trường. Đội 

ngũ này tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ của Bộ GDĐT, 

Sở GDĐT cũng như các buổi tập huấn do các cơ quan chuyên môn khác tổ chức. 

Sở GDĐT giới thiệu 01 đồng chí Lãnh đạo Sở tham gia là thành viên 

HĐPHPBGDPL của tỉnh, qua đó, tăng cường sự phối hợp giữa ngành giáo dục, 

ngành Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác PBGDPL. Hiện 

nay Sở có 01 đồng chí là báo cáo viên pháp luật của tỉnh. 

- Cơ sở vật chất phục vụ công tác PBGDPL sử dụng luôn cơ sở vật chất, 

trang thiết bị văn phòng cơ quan. Kinh phí đảm bảo công tác PBGDPL được 

đảm bảo từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của cơ quan Sở hoặc theo các 

chương trình, dự án, mục tiêu do Trung ương, tỉnh giao. Các cơ sở giáo dục tiếp 

tục bổ sung tài liệu, thiết bị phục vụ công tác PBGDPL.  
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- Kết quả: Trong 06 tháng đầu năm 2024, các nhiệm vụ, nội dung 

PBGDPL đề ra trong Kế hoạch đều được triển khai thực hiện. 100% các cơ sở 

giáo dục có xây dựng kế hoạch công tác PBGDPL từ đầu năm học, tạo được sự 

chuyển biến, nâng cao hiểu biết về pháp luật trong CB, CC, VC, NLĐ và học 

sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục cũng như ý nghĩa và sự cần thiết của việc đẩy 

mạnh công tác PBGDPL trong toàn ngành3. 

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ 

về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn của UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan, Sở đã tổ chức thực hiện tuyên 

truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, chỉ đạo các đơn vị, 

trường học thực hiện việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền đến đội ngũ 

CB, CC, VC, NLĐ trong ngành thông qua nhiều hình thức, đảm bảo tổ chức 

triển khai kịp thời các nội dung của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, bám sát yêu 

cầu thực tiễn gắn các quy định mới ban hành với hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Nhìn chung, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian 

qua của Sở đã đáp ứng được yêu cầu đề ra. Các doanh nghiệp có nhu cầu kinh 

doanh trong lĩnh vực GDĐT được tiếp cận các thông tin pháp luật một cách 

nhanh chóng, kịp thời, từ đó trang bị thêm kiến thức pháp luật cho các nhà đầu tư, 

doanh nghiệp trong triển khai dự án, cũng như giải quyết tốt các TTHC liên quan, 

cải thiện môi trường, hạn chế rủi ro trong đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp 

b) Khó khăn, hạn chế: Không. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và phòng, chống tham nhũng 

Tập trung triển khai kịp thời, đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, 

văn bản pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; xây dựng quy định 

tiếp công dân, Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng 

chương trình, kế hoạch công tác thanh tra theo định hướng của Bộ, của Thanh 

tra tỉnh và của ngành phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện thanh tra, kiểm tra, 

tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo và triển khai thực 

hiện có hiệu quả, đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị 

triển khai thực hiện đảm bảo quy định. 

6 tháng đầu năm 2024, đến thời điểm báo cáo, Sở GDĐT chưa phát hiện 

trường hợp có hành vi tham nhũng. Tình hình khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 

                     
3 Báo cáo số 851/BC-SGDĐT ngày 17/5/2024 báo cáo kết quả công tác PBGDPL 06 tháng đầu năm 2024. 
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2024 không có biến động, đơn khiếu nại, tố cáo phát sinh gửi về Sở GDĐT chủ 

yếu là đơn mạo danh, nặc danh, kiến nghị, phản ánh4.  

5. Quản lý nhà nước về công tác pháp chế  

a) Kết quả đạt được  

Căn cứ Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND 

tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở GDĐT; Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung 

năng lực từng vị trí việc làm của Sở GDĐT; Quyết định Quy định chức năng, 

nhiệm vụ các phòng thuộc Sở GDĐT, Lãnh đạo Sở giao Văn phòng Sở thực 

hiện nhiệm vụ công tác pháp chế, trong đó phân công 01 đồng chí Lãnh đạo Sở 

trực tiếp phụ trách Văn phòng; bố trí 01 đồng chí Lãnh đạo Văn phòng trực 

tiếp phụ trách và có kinh nghiệm nhiều năm làm công tác pháp chế; 01 chuyên 

viên được đào tạo đúng chuyên ngành cử nhân Luật, phù hợp với yêu cầu công 

tác pháp chế của địa phương theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và 

Nghị định 56/2024/NĐ-CP. Qua đó, những năm qua, công tác pháp chế đã đi 

vào nề nếp.  

Thường xuyên làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm 

nâng cao chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ người làm công tác 

pháp chế tại địa phương. Đội ngũ pháp chế của Sở tham gia đầy đủ các lớp tập 

huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế do Bộ GDĐT, Sở Tư pháp và các Bộ, 

ngành tổ chức.  

b) Khó khăn, hạn chế  

VBQPPL thường xuyên sửa đổi, bổ sung; kinh phí cho công tác pháp 

chế, kinh phí hỗ trợ cho người làm công tác pháp chế còn hạn chế,... 

6. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin  

a) Kết quả đạt được  

Cơ quan Sở và 100% đơn vị trực thuộc Sở, các Phòng GDĐT huyện, 

thành phố đã triển khai hiệu quả Cổng thông tin điện tử (TTĐT) theo mô hình 

tập trung và triển khai sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tích hợp 

chữ ký số. 100% các văn bản hành chính (không mật) đi, đến được trao đổi, xử 

lý qua môi trường mạng. Việc chỉ đạo, điều hành, thông tin giáo dục đến các 

đơn vị nhanh chóng, thường xuyên, liên tục. Cổng TTĐT của Sở và 100% đơn 

vị trực thuộc đã được triển khai, cung cấp đầy đủ các nội dung, thông tin đến 

                     
4 Báo cáo số 913/BC-SGDĐT ngày 28/5/2024 báo cáo nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng 

năm 2024; Báo cáo số 941/BC-SGDĐT ngày 03/6/2024 báo cáo nội dung về công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 

2024; Báo cáo số 944/BC-SGDĐT ngày 03/6/2024 báo cáo nội dung về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2024 
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CB, CC, VC, NLĐ, học sinh, sinh viên và Nhân dân. Sở thường xuyên tra cứu, 

cập nhập, khai thác và sử dụng văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 

để kịp thời triển khai thi hành văn bản Luật mới được ban hành. 

Tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin 

đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo tinh thần chỉ đạo 

của Trung ương, của tỉnh về xây dựng Chính quyền điện tử, giáo dục thông 

minh, chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, ban hành đầy đủ kế hoạch để tổ chức triển 

khai thực hiện. Tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 137/KH-

UBND ngày 12/10/2022 triển khai thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 

25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 

2022-2025, định hướng đến năm 2030" tỉnh Nam Định; xây dựng kế thực hiện 

nhiệm vụ được giao theo Đề án 06: Kế hoạch số 147/KH-SGDĐT ngày 

25/01/2024 về việc triển khai thực hiện các mô hình của Đề án "Phát triển ứng 

dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" ngành Giáo dục. Nâng 

cao hiệu quả sử dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

(HTQLVBĐH) đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, DVCTT của 

tỉnh, hòm thư công vụ; triển khai thực hiện phần mềm hệ thống thông tin báo 

cáo tập trung của tỉnh, phần mềm quản lý thi đua, khen thưởng, phòng họp trực 

tuyến; phần mềm nghiệp vụ phục vụ chuyên môn; triển khai có hiệu quả các 

nhóm nhiệm vụ về quản lý các hoạt động giáo dục và đào tạo; thường xuyên rà 

soát, đánh giá và vận hành có hiệu quả Cổng thông tin điện tử của Sở, của các 

đơn vị; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở TT&TT triển khai có hiệu quả 

DVCTT của tỉnh; tăng cường sử dụng chữ ký số, gửi, nhận văn bản điện tử giữa 

các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và xây dựng cơ sở dữ liệu số 

phục vụ các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ (thống kê, báo cáo, quản lý giáo 

dục,....); triển khai thực hiện đường truyền số liệu chuyên dùng theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh. Triển khai thí điểm sử dụng Học bạ điện tử cấp tiểu học; chỉ đạo và 

hướng dẫn các trường học tổ chức đánh giá mức độ chuyển đổi số trong trường 

học theo tiêu chí của Bộ GDĐT... Tổ chức tập huấn ứng dụng AI nâng cao năng 

suất hiệu quả công việc của CBQL, GV với hơn 550 điểm cầu tới các phòng 

GDĐT, các trường tiểu học, THCS, THPT, trung tâm GDNN-GDTX, trường 

Cao đẳng Sư phạm Nam Định, 6.000 CBQL, GV, thành viên cộng đồng GV 

sáng tạo đã tham gia buổi tập huấn, gần 10.000 lượt xem trực tuyến trên 

Youtube mỗi ngày. 
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Các TTHC được thực hiện qua hệ thống một cửa điện tử thông qua Cổng 

DVCTT của tỉnh, kết nối từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung 

tâm của tỉnh đến Lãnh đạo Sở và các phòng thuộc Sở giải quyết TTHC, bảo đảm 

liên thông. Quy trình theo dõi việc giải quyết hồ sơ TTHC được thực hiện trên 

phần mềm một cửa điện tử, bảo đảm thông suốt từ khâu hướng dẫn, tiếp nhận, 

thẩm định, phê duyệt, đến trả kết quả hồ sơ, vừa mang lại tiện ích cho công dân, 

vừa bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết TTHC của Sở.  

b) Khó khăn, hạn chế: Không. 

III . ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá chung về những kết quả nổi bật 

Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác Tư pháp của Sở GDĐT đã đi vào 

nền nếp. Bằng kết quả hoạt động trong thực tiễn, công tác Tư pháp đã đóng góp 

không nhỏ vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Sở. Đội ngũ làm công tác pháp chế 

được củng cố, kiện toàn, chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, tạo sự 

chuyển biến cơ bản trong tổ chức và hoạt động của tổ chức pháp chế ngành 

GDĐT, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực GDĐT. 

2. Những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân 

- Hệ thống VBQPPL liên tục được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bên cạnh 

đó, các văn bản hướng dẫn thực hiện ban hành còn chậm đã hạn chế một phần 

kết quả của công tác pháp chế. Mặt khác, đội ngũ chuyên trách làm công tác tư 

pháp có hạn, đội ngũ công chức của Sở tập trung nhiều thời gian cho công tác 

chuyên môn nên việc triển khai có lúc, có nơi còn chậm.  

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ tư pháp và chế độ của người làm công tác tư 

pháp còn hạn chế đã gây không ít khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. 

 

Phần thứ hai: 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024 

 

 1. Nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2024  

- Tiếp tục triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, đúng pháp luật các nhiệm 

vụ của công tác tư pháp năm 2024; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện chương trình, 

kế hoạch, nhiệm vụ tư pháp với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ 

tại cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, đoàn 

thể trong thực hiện các nhiệm vụ về công tác Tư pháp, cũng như nâng cao năng 



 13 

lực, chất lượng của đội ngũ làm công tác tư pháp các đơn vị, bảo đảm hiệu quả, 

góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị. 

2. Giải pháp chủ yếu 

a) Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ phụ trách pháp chế; 

cập nhật kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ pháp chế ngành GDĐT, tham 

gia tập huấn do Bộ GDĐT, UBND tỉnh tổ chức. 

b) Tăng cường công tác PBGDPL trong cơ sở giáo dục. Tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức 

tuyên truyền, phổ biến. Chủ động cập nhật thông tin pháp luật trên Cổng TTĐT 

của Sở, các trang website pháp luật của các cơ quan pháp luật Việt Nam.   

c) Tăng cường tự kiểm tra và kiểm tra việc thực hiện pháp luật tại cơ 

quan, đơn vị và các cơ sở giáo dục để kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn thực hiện 

đúng quy định của pháp luật. 

d) Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu xây dựng, góp ý 

VBQPPL đảm bảo tiến độ, thời gian quy định. Thường xuyên tự kiểm tra các 

VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà 

nước về GDĐT nhằm kịp thời phát hiện những văn bản có nội dung trái pháp 

luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình 

thực tế của địa phương, của ngành, thực hiện xử lý để đảm bảo tính hợp hiến, 

hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của VBQPPL. 

đ) Làm tốt công tác phối hợp giữa ngành GDĐT với ngành Tư pháp và 

các ngành có liên quan và giữa các đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ của 

công tác tư pháp. 

3. Các đề xuất, kiến nghị: Không. 

Trên đây là báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm 

vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Sở GDĐT, kính gửi Sở Tư 

pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

Nơi nhận:  
- Sở Tư pháp; 

- Giám đốc Sở; 

- Các Phó GĐ Sở; 

- Các đơn vị thuộc; trực thuộc Sở; 

- Các phòng GDĐT; 

- Các TTGDNN-GDTX; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thuận 
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